CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 33 - LỚP 2D
(Từ ngày 4/ 5/ 2021 đến 7 / 5 / 2021)
	Ngày/ thứ
	Thời gian dạy trong ngày
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phânmôn)
	Tênbài
	Ghi chú

	HAI
 3  / 5
	
	
	
	NGHỈ LỄ
	

	
	
	
	
	
	

	BA
4  / 5
	20h  – 21h30p
	32
	TLV
	Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc.
	

	
	
	161+ 162
	Toán
	Ôn tập về các số trong PV 1000.
	

	
	
	97 + 98
	TĐ 
	Bóp nát quả cam
	

	
	
	65
	Thể dục
	Chuyền cầu – TC “Ném bóng…”
	

	
	
	
	
	
	

	TƯ
5 / 5
	20h  – 21h30p
	99
	TĐ
	Lượm
	

	
	
	163 + 164
	Toán
	Ôn tậpvề phép cộng và phép trừ.
	

	
	
	65
	Chính tả
	Nghe viết: Bóp nát quả cam
	

	
	
	33
	KC
	Bóp nát quả cam
	

	
	
	33
	Âm nhạc
	           Học bài hát tự chọn 
	Phiếu giao việc

	
	
	
	
	
	

	NĂM
6 / 5
	20h  – 21h30p
	33
	LTVC
	Từ ngữ chỉ nghề nghiệp.
	

	
	
	66
	Chính tả
	Nghe viết: Lượm
	

	
	
	33
	Tập viết
	Chữ hoa V (kiểu 2)
	

	
	
	33
	TNXH
	Mặt trăng và các vì sao.
	

	
	
	33
	Mĩ thuật
	Em đến trường (Tiết 3)
	

	
	
	
	
	
	

	SÁU
7 / 5
	20h  – 21h30p
	33
	TLV
	Đáp lời an ủi. Kể chuyện được..
	

	
	
	165 
	Toán
	Ôn tậpvề phép nhân và phép chia.
	  

	
	
	33
	Đạo đức
	Tìm hiểu về địa phương
	

	
	
	33
	Thủ công
	Ôn tập, thực hành thi khéo tay..
	

	
	
	66
	Thể dục
	Chuyền cầu – TC “Con cóc .…”
	


ID: 456 664 5510
Pas: K4gUCM
                                                                                         Ngày  3   tháng  5  năm 2021
	       Tổ trưởng
	
	
	                                                                                     
                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hoải                                                                                            
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG XÁ

THỐNG KÊ DANH SÁCH PHÒNG HỌC, LỊCH HỌC CÁC LỚP
KHỐI: 2


	LỚP
	THỜI GIAN DẠY
	ID
	MK
	GHI CHÚ

	2A
	8h30p – 10h
	467 813 2274
	123456
	

	2B
	20h - 21h30p 
	794 7579 294
	Lt8bq2
	

	2C
	14h30p – 16h30p
	601 571 1524
	123456
	

	2D
	20h - 21h30p
	456 6645 510
	K4gUCM
	

	2E
	8h – 10h
	581 911 2669
	123456
	

	
	
	
	
	



Đặng Xá, ngày 7  tháng 5 năm 2021
Tổ trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hoài


     
  

